
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

PHAY CNC

1 Nguyễn Văn Lộc Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 73 Play CNC Gia Lâm

2 Trịnh Tuấn Hưng Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 74 Play CNC Gia Lâm

3 Nguyễn Ngọc Trường Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa 75 Play CNC Đống Đa

4 Lê Anh Sơn Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp 76 Phay CNC Tổng Hạ tầng

5 Đặng Tuấn Tài
Công ty TNHH dịch vụ Công nghiệp hỗ 

trợ Ichi Việt Nam
77 Phay CNC Hoàng Mai

6 Nguyễn Văn Thành
Công ty TNHH dịch vụ Công nghiệp hỗ 

trợ Ichi Việt Nam
78 Phay CNC Hoàng Mai

7 Nguyễn Đình Hoan
Công ty TNHH dịch vụ Công nghiệp hỗ 

trợ Ichi Việt Nam
79 Phay CNC Hoàng Mai

8 Lê Bá Hùng
Công ty TNHH Công nghệ cao Micro 

One
80 Phay CNC Hoàng Mai

9 Nguyễn Văn Ánh
Công ty TNHH Công nghệ cao Micro 

One
81 Phay CNC Hoàng Mai

10 Nguyễn Ngọc Khoa Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy 82 Phay CNC Thanh Xuân

11 Phạm Minh Hải Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất 83 Phay CNC Công Thương

12 Trần Văn Khánh  Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 84 Phay CNC Công Thương

13 Trần Văn Tranh  Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 85 Phay CNC Công Thương

14 Nguyễn Đức Thịnh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam 86 Phay CNC Chế xuất

15 Ngô Văn Hòa Công ty TNHH Fujikin Việt Nam 87 Phay CNC Chế xuất

16 Nguyễn Văn Linh Công ty TNHH HAL Việt Nam 88 Phay CNC Chế xuất

17 Nguyễn Văn Bộ Công ty TNHH HAL Việt Nam 89 Phay CNC Chế xuất

18 Phạm Thành Đạt Công ty TNHH Denso VN 90 Phay CNC Chế xuất

19 Giáp Văn Quý Công ty TNHH Denso VN 91 Phay CNC Chế xuất

20 Lê Tấn Tài Công ty TNHH Denso VN 92 Phay CNC Chế xuất

21 Phạm Thanh Tùng Công ty TNHH Denso VN 93 Phay CNC Chế xuất

22 Đỗ Văn Hiếu
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
94 Phay CNC Chế xuất

23 Đỗ Anh Tuấn
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
95 Phay CNC Chế xuất
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24 Hoàng Đình Cường
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
96 Phay CNC Chế xuất

25 Ngô Đình Nhu
Công ty TNHH Broad Bright Sakura 

Việt Nam
97 Phay CNC Chế xuất

26 Nguyễn Thế Tài Công ty TNHH Phong Nam Sinhirose 98 Phay CNC Chế xuất

27 Đỗ Văn Hòa Công ty TNHH ENDO Việt Nam 99 Phay CNC Chế xuất

28 Nguyễn Ngọc Hanh Coông ty TNHH 3 Points Aviation VN 100 Phay CNC Chế xuất

29 Nguyễn Văn Kỳ Công ty TNHH 3 Points Aviation VN 101 Phay CNC Chế xuất

30 Vũ Hồng Nguyên
Công ty TNHH SUMITOMO NACCO 

FORKLIFT Việt Nam
102 Phay CNC Chế xuất

31 Nguyễn Tiến Điệp
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
103 Phay CNC Chế xuất

32 Trần Văn Hưng Công ty TNHH Canon Việt Nam 104 Phay CNC Chế xuất

33 Đặng Tiến Long Công ty TNHH Canon Việt Nam 105 Phay CNC Chế xuất

34 Lại Đức Thành Công ty TNHH Canon Việt Nam 106 Phay CNC Chế xuất

35 Lê Tuấn Tú Công ty TNHH Canon Việt Nam 107 Phay CNC Chế xuất

36 Trần Quang Cương Công ty TNHH Canon Việt Nam 108 Phay CNC Chế xuất


